
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 60 SỐ TC: 4

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.26.02.04.0TC ĐCN 17A19/11/94HòaVõ Đăng02241511311

4.15.03.04.0TC ĐCN 17A25/12/97AnhLê Vân02241710022

5.77.03.010.0TC ĐCN 17A12/08/95BìnhTô Quốc02241710043

4.26.02.04.0TC ĐCN 17A16/02/97CôngPhan Đình02241710054

3.95.01.010.0TC ĐCN 17A09/03/99ĐạtLê Phát02241710095

5.37.02.010.0TC ĐCN 17A03/02/98HoàngĐặng Khải02241710216

4.46.01.010.0TC ĐCN 17A22/09/99HuyHuỳnh Thanh02241710247

4.46.01.010.0TC ĐCN 17A19/03/99HuynhNguyễn Thế02241710268

2.11.03.04.0TC ĐCN 17A13/09/99KhaTrương Đình02241710289

3.95.01.010.0TC ĐCN 17A22/06/99KhangNguyễn Bảo022417102910

5.97.05.04.0TC ĐCN 17A02/01/99KhoaBùi Anh022417103311

5.26.05.02.0TC ĐCN 17A10/03/96LênMai Văn022417103712

5.77.03.010.0TC ĐCN 17A09/09/98NamNguyễn Phương022417104413

4.26.02.04.0TC ĐCN 17A02/04/99NhậtNguyễn Trung022417104914

5.17.03.04.0TC ĐCN 17A06/05/99PhongTrần Hồng022417105615

5.28.03.00.0TC ĐCN 17A17/09/99TâmVõ Minh022417106516

4.97.01.010.0TC ĐCN 17A24/08/96ThanhTrần Văn022417107017

4.26.03.00.0TC ĐCN 17A10/01/98TríNguyễn Cao022417107818

4.46.01.010.0TC ĐCN 17A25/01/99TuấnTrần Minh022417108619

6.17.04.010.0TC ĐCN 17A21/09/98TúBùi Văn022417108820

5.48.01.010.0TC ĐCN 17A14/08/99ViênĐỗ Ngọc022417109021

5.37.02.010.0TC ĐCN 17A08/10/98VũTăng Văn022417109222

3.35.01.04.0TC ĐCN 17B26/11/98ĐứcĐổ Huỳnh022416110923

4.77.03.00.0TC ĐCN 17B24/03/99DuyCao Khắc022417109724

5.37.02.010.0TC ĐCN 17B27/07/99ĐạtLê Thành022417110425

6.48.05.04.0TC ĐCN 17B09/10/99LiêmBùi Thanh022417112126

6.48.05.04.0TC ĐCN 17B05/08/99MinhTrần Công022417112827

6.28.03.010.0TC ĐCN 17B26/09/97MinhTrần Văn022417113028

6.17.04.010.0TC ĐCN 17B01/03/99PhaNguyễn Châu022417113429

4.35.02.010.0TC ĐCN 17B23/03/97PhúNgô Văn022417113830

4.77.03.00.0TC ĐCN 17B24/08/99TâyVõ Chấn022417114831

4.15.03.04.0TC ĐCN 17B22/06/99ThôngNguyễn Trí022417115632

5.06.05.00.0TC ĐCN 17B18/03/99TruyềnNgô Minh022417116833
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.28.03.00.0TC ĐCN 17B14/09/1995TúĐỗ Hoàng022417117234

H.Ghép -
TCĐT17A0.00.00.04.0TC ĐT 17A28/03/98NhậtNguyễn Minh022617105035

H.Ghép -
TCĐT17A5.46.05.04.0TC ĐT 17A18/01/98PhúcVõ Thành022617105936

H.Ghép -
TCĐT17A0.00.01.00.0TC ĐT 17A14/01/1998SơnLê Minh022617106737

H.Ghép -
TCĐT17A0.00.01.00.0TC ĐT 17A15/11/97TàiNguyễn Tấn022617107038

GIÁO VIÊN BỘ MÔN
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